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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2024-2025 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂY MỖ 
 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

 Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ Quy 

định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị 

định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về 

phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND quận Nam 

Từ Liêm về việc công nhận sáng kiến cơ sở và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi 

ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến, đề tài khoa học làm căn cứ đề xuất xét tặng danh 

hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định đợt 1 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND phường Tây 

Mỗ về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Tây Mỗ;  

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND phường Tây 

Mỗ về việc phân công nhiệm vụ công  tác của các thành viên Ủy ban nhân dân 

phường Tây Mỗ; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của UBND phường về 

việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Tây Mỗ; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 15/7/2025 của UBND phường Tây 

Mỗ về Công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng cuối năm 2025; 

 Theo đề nghị của phòng Văn hóa - Xã hội (Thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng phường) tại Tờ trình số 75/TTr-VHXH ngày 15/8/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=152/2025/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


2 

 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2024-2025 cho 154 

cá nhân thuộc các trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS công lập thuộc 

phường Tây Mỗ đạt tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến và có đề tài, sáng kiến 

kinh nghiệm, giải pháp công tác (đã được công nhận tại Quyết định số 1706/QĐ-

UBND ngày 26/5/2025 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc công nhận sáng kiến 

cơ sở và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến, 

đề tài khoa học làm căn cứ đề xuất xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen 

thưởng theo quy định đợt 1 năm 2025). 

 (Có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Mức thưởng cho các cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

cơ sở” theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 

14/6/2025 của Chính phủ. Tổng số tiền thưởng là 360.360.000đ (Ba trăm sáu mươi 

triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) được trích từ nguồn kinh phí ngân sách 

khen thưởng của phường Tây Mỗ. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; 

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng giao dịch số 4 - Kho bạc Nhà 

nước Khu vực 1; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Tây Mỗ; 

Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc phường và các 

cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND Phường; 

- Các đ/c PCT UBND Phường; 

- VP HĐND& UBND Phường; (Để đăng tải) 

- Lưu: VT, VHXH. (Ly) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 

 DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ” NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số ........../QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2025  

của UBND phường Tây Mỗ) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Mức thưởng 
Ghi 

chú 

1 Bà Nguyễn Thị Vân Hiệu trưởng trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

2 Bà Võ Thị Quỳnh Hoa Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

3 Bà Đỗ Thị Thanh Hòa Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

4 Bà Tạ Thị Hằng Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

5 Bà Nguyễn Bích Hồng Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

6 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

7 Bà Trần Thúy Phượng Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

8 Bà Nguyễn Thị Xuân Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

9 Bà Nguyễn Thu Trang Nhân viên nấu ăn trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

10 Bà Trần Thị Kim Phượng Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

11 Bà Dương Thị Thảo Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

12 Bà Lê Thị Lụa Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

13 Bà Phạm Thị Thanh Hoàn Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

14 Bà Đoàn Thị Thanh Thủy Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

15 Bà Nguyễn Thị Nguyện Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

16 Bà Đỗ Thị Thùy Linh Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

17 Bà Đỗ Thị Thanh Hà Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

18 Bà Trần Thị Thư Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

19 Bà Trần Thanh Thương Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

20 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

21 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ 3 2.340.000đ   

22 Bà Lưu Tuyết Hà Hiệu trưởng trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

23 Bà Trần Thi Hương Phó Hiệu trưởng Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

24 Bà Bùi Thị Thanh Huyền Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

25 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

26 Bà Hà Thị Hồng Nhung Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

27 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

28 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

29 Bà Nguyễn Thị Thoa Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   
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30 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

31 Bà Nghiêm Thị Diệu Linh Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

32 Bà Nguyễn Thị Mai Lan Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

33 Bà Lê Thị Lương Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

34 Bà Nguyễn Thị Dịu Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

35 Bà Nguyễn Thị Hoa  Nhân viên nấu ăn trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

36 Bà Trần Thị Hồng Vân Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

37 Bà Phạm Thị Thúy Dung Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

38 Bà Vương Bích Nga Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

39 Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa Nhân viên nấu ăn trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

40 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

41 Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

42 Bà Trần Thị Thúy Mai Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

43 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

44 Bà Trương Thị Mai Trang Giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A 2.340.000đ   

45 Bà Nguyễn Thị Thanh Mùi Hiệu trưởng trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

46 Bà Lưu Thị Hoàng Anh Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

47 Bà Trần Thị Hậu Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

48 Bà Nguyễn Khánh Hoà Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

49 Bà Đỗ Thị Thu Thuỷ Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

50 Bà Nguyễn Thị Hiên Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

51 Bà Nguyễn Lệ Hằng Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

52 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

53 Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

54 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

55 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

56 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

57 Bà Lê Bích Liên Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

58 Bà Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

59 Bà Nguyễn Thị Yên Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

60 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

61 Bà Nguyễn Thị Thư Giáo viên trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

62 Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng Nhân viên nấu ăn trường Mầm non Đại Mỗ A 2.340.000đ   

63 Bà Nguyễn Thị Hằng Hiệu trưởng trường Tiểu học Tây Mỗ 3  2.340.000đ   
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64 Bà Phạm Quỳnh Anh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

65 Bà Đặng Thị Hồng Thi Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

66 Bà Nguyễn Thùy Dung Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

67 Bà Đỗ Thanh Hà Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

68 Bà Đặng Thị Thanh Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

69 Ông Lê Văn Tường Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

70 Bà Nguyễn Thị Chang Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

71 Ông Lê Văn Lộc Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

72 Bà Ngô Thị Thúy Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ  2.340.000đ   

73 Bà Nguyễn Thị Sâm Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ  2.340.000đ   

74 Bà Trần Thị Hải Yến Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ  2.340.000đ   

75 Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ  2.340.000đ   

76 Bà Phạm Thị Thanh Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ  2.340.000đ   

77 Bà Nguyễn Thị Thuận Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ  2.340.000đ   

78 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ  2.340.000đ   

79 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ  2.340.000đ   

80 Ông Nguyễn Khắc Hợp Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ 3  2.340.000đ   

81 Bà Lưu Hồng Anh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

82 Bà Trần Thị Thanh Hiếu  Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

83 Bà Nghiêm Thị Thanh Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3  2.340.000đ   

84 Bà Đặng Thị Hồng Hà Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3  2.340.000đ   

85 Bà Nguyễn Thị Xuân Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3  2.340.000đ   

86 Bà Trần Thị Tuyết Xuân Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3  2.340.000đ   

87 Bà Đỗ Thị Hà Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3  2.340.000đ   

88 Bà Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

89 Bà Phạm Nhân Nghĩa Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

90 Bà Đặng Thị Mai Anh Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

91 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

92 Bà Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

93 Bà Nguyễn Thị Phương Phương Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

94 Bà Đỗ Thị Mai Dung Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

95 Bà Nguyễn Thị Kim Khánh Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

96 Bà Đỗ Thị Thúy Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

97 Bà Đỗ Thúy Hà Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   
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98 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên trường Tiểu học Đại Mỗ 3 2.340.000đ   

99 Bà Nguyễn Thị Thúy Diệp Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

100 Bà Nguyễn Thị Đông Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

101 Bà Hoàng Hải Vân Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

102 Bà Đỗ Thị Hiên Nhân viên Y tế trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

103 Bà Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

104 Bà Khổng Thị Bích Ngọc Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

105 Bà Trịnh Thị Hòa Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

106 Bà Nguyễn Thị Thoa Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

107 Bà Nguyễn Hải Hà Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

108 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

109 Bà Bùi Thị Xoan Giáo viên trường Tiểu học Tây Mỗ 2.340.000đ   

110 Bà Đoàn Thị Thanh Hương Hiệu trưởng trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

111 Bà Đỗ Thị Thu Thủy Phó Hiệu trưởng trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

112 Bà Nguyễn Thúy Hường Phó Hiệu trưởng trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

113 Bà Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

114 Bà Nguyễn Thị Lê Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

115 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

116 Bà Đào Thị Thu Hiền Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

117 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

118 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

119 Ông Lương Khánh Thọ Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

120 Bà Bùi Thanh Hà Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

121 Bà Nguyễn Thị Mận Nhân viên Kế toán trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

122 Bà Nguyễn Thị Phương Nhân viên Văn thư trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

123 Ông Nguyễn Đức Lâm Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

124 Bà Vũ Minh Hòa Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

125 Bà Nguyễn Thị Minh Châu Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

126 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

127 Bà Nguyễn Thị Thao Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

128 Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

129 Bà Đỗ Thị Thúy Anh Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

130 Ông Nguyễn Văn Tới Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

131 Bà Đỗ Thiện Lợi Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   
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132 Bà Nguyễn Thị Thành Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

133 Bà Hà Thị Kim Oanh Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

134 Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 2.340.000đ   

135 Bà Đỗ Thị Xuân Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Quý Đức  2.340.000đ   

136 Ông Nguyễn Văn Trinh Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Quý Đức  2.340.000đ   

137 Bà Bùi Thị Ánh Tuyết Giáo viên trường THCS Nguyễn Quý Đức  2.340.000đ   

138 Bà Phạm Thị Thu Nguyệt Giáo viên trường THCS Nguyễn Quý Đức  2.340.000đ   

139 Bà Hoàng Thị Lan Hương Giáo viên trường THCS Nguyễn Quý Đức  2.340.000đ   

140 Bà Nguyễn Thị Phương Nga Giáo viên trường THCS Nguyễn Quý Đức  2.340.000đ   

141 Bà Lê Thị Ngọt Giáo viên trường THCS Nguyễn Quý Đức  2.340.000đ   

142 Bà Trương Thị Ngân Giáo viên trường THCS Nguyễn Quý Đức  2.340.000đ   

143 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên trường THCS Nguyễn Quý Đức  2.340.000đ   

144 Bà Vũ Thị Thìn Hiệu trưởng, trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

145 Bà Trương Thị Hồng Nhung Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

146 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

147 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

148 Bà Nguyễn Thị Minh Thùy Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

149 Ông Hoàng Anh Phó Hiệu trưởng trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

150 Bà Hà Thị Ngọc Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

151 Bà Chu Lan Anh Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

152 Bà Cao Thị Hải Yến Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

153 Bà Lê Thị Thanh Thủy Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

154 Bà Lê Thị Huyền Trân Giáo viên trường THCS Tây Mỗ 3  2.340.000đ   

 

(Danh sách có một trăm năm mươi tư người) 

 

Tổng số tiền thưởng: 360.360.000đ  

Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn 
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